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Phụ lục I
DANH MỤC HÀNG HÓA
GÓI THẦU: MUA SẮM VẬT TƯ ĐIỆN, NƯỚC NĂM 2025 
(Đính kèm Thông báo số               /TB-BVTD ngày         /        / 2025 của Bệnh viện Từ Dũ)


	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Thông số kỹ thuật

	1
	Băng keo điện
	Cuộn
	                 160 
	Chất liệu: PVC, Special PVC film 
Chiều rộng: 18mm±2
Chiều Dài: 20 met±0,5
Chống cháy, chịu nhiệt, chống thấm nước hiệu quả. Chống gãy nứt ở nhiệt độ lạnh, chống bám bụi
Xuất xứ: Châu Á

	2
	Bóng đèn led tube 1 m2
	Cái
	                 900 
	Công suất: 18W
Tuổi thọ: >30.000 giờ
RA >80   ;     PF>0.5
Ánh sáng: trắng
Quang thông: 2.400lm±2
Kích thước: 1200mm±2 x 26mm±2 
Xuất xứ: Châu Á 

	3
	Máng đèn led tube 1 m2 (máng đơn)
	Cái
	                   69 
	Chất liệu Thiếc
Kích thước: ±10 x ±25 x ±1200 mm ( rộng x cao x chiều dài )
Chuẩn đuôi G13 – bóng T8 tiêu chuẩn Điện áp hoạt động 220-240V – 50/60Hz Điều chỉnh độ sáng Chế độ tắt / mở tiêu chuẩn
Thời gian khởi động 0.5 giây Tuổi thọ 50.000 giờ

	4
	Bóng led trụ 15W
	Cái
	                 124 
	Công suất: 15W
Tuổi thọ: >30.000 giờ 
RA >80   ;     PF>0,5
Chống ẩm
Ánh sáng: trắng
Quang thông: 1.500lm±2
Kích thước: Ø80mm±2  x 156mm±2 
Xuất xứ: Châu Á

	5
	Dây cáp điện 2x32/0.2 (Dây đôi 10/10)
	Mét
	                 300 
	Loại 2 lõi ruột Đồng Cu/PVC/PVC Cấp điện áp ( Uo/U ) : 0,6/1 kV 
Vỏ bảo vệ : PVC
Tiết diện danh định : 2 x 1 mm²
Kết cấu ( Nº x mm ) : 2 x 32 / 0,2 mm±2 Chiều dày lớp cách điện : 0,8 mm±0,1 Xuất xứ: Châu Á

	6
	Dây cáp điện 2R*2,5M/M
	Mét
	                 600 
	Tiết diện danh định: 2 x 2,5mm2±0,1 Chiều dày cách điện danh định: 0,8mm±0,2
Chiều dày vỏ danh định: 1,0mm±1
Kích thước dây: 5,6 x 9,3mm±0,1
Khối lượng dây: 102 kg/km±1
Kết cấu: 2 x 50 / 0,25 mm
Điện áp danh định: 300/500V
Cáp: Ruột đồng cấp 5
Xuất xứ: Châu Á

	7
	Dây cáp điện 2R* l,5m/m
	Mét
	                 300 
	Chiều dày cách điện danh nghĩa: 0.7 mm±0,1
Chiều dày vỏ danh nghĩa: 0.8 mm±0,1
Kích thước dây gần đúng: 4.6 x 7.6 mm±0,1
Khối lượng dây: 66 kg/km±1
Điện áp danh nghĩa: 300/500V
Tiết diện danh nghĩa: 2 x 1.5 mm²
Kết cấu: 30/0.25 N°/mm
Điện trở DC tối đa ở 20°C: 13.3 Ω/km
Xuất xứ: Châu Á

	8
	Dây cáp điện 8 M/M2
	Mét
	                 300 
	Kết cấu: 1x7/1,20 mm±0,1
Mặt cắt danh nghĩa: 8 mm² ±0,1
Chiều dày cách điện danh nghĩa: 1,0 mm Điện áp danh định: 0,6/1 kV
Chất liệu cách điện: nhựa PVC
Lõi cáp: ruột đồng
Xuất xứ: Châu Á

	9
	Dây cáp điện 4.0mm2
	Mét
	                 200 
	Kết cấu: 1x7/0.85 mm±0,1
Mặt cắt danh nghĩa: 4 mm²±0,1
Chiều dày cách điện danh nghĩa: 0,8 mm Điện áp danh định: 450/750 V
Vỏ bọc cách điện PVC: màu đen hoặc xanh lá cây (Tee)
Xuất xứ: Châu Á

	10
	Dây cáp điện 2.5 mm2
	Mét
	                 100 
	Cấp điện áp : 450/750V
Tiết diện: 2.5mm2 ( gồm 7 sợi 0.67mm2)±0,1
Vỏ bọc : PVC
Màu: xanh, đỏ, vàng.. 
Xuất xứ: Châu Á

	11
	Đèn Led Panel 3 Chế Độ Màu I8W
	Cái
	                   10 
	Công suất: 18W
Tuổi thọ: >30.000 giờ
RA >80   ;     PF>0.5
Ánh sáng: 3 chế độ màu
Quang thông: 1.800lm±2
Kích thước đục lỗ: Ø200mm±0,5 
Xuất xứ: Châu Á

	12
	Bóng đèn sợi đốt 60W
	Cái
	                 200 
	Bóng đèn sợi đốt 60W 
Tuổi thọ đèn: >=1000 giờ
Quang thông: >=570
Đuôi đèn E27
Công suất: 60W
Chất liệu: thủy tinh 
Vỏ bóng tròn trong 
Xuất xứ: Châu Á

	13
	Ổ cắm di động
	Cái
	                 100 
	Chiều dài dây dẫn (m):3m±0,5
Tiết diện dây dẫn (mm): 2x0.75mm±0,5 Số lõi dây :02 Lõi
Công suất tối đa ( W) :2200W 
Dòng Max (A) :10A
Bảo vệ quá tải, ngắn mạch :Bằng aptomat 10A
Số công tắc :02 Cái 
Xuất xứ: Châu Á

	14
	Băng keo xốp đen
	Cuộn
	                 122 
	Băng keo cường lực 2 mặt 
Chiều dài cuộn: 80ya±0,5 
Khổ rộng: 2cm±0,5
Độ dày màng: 50U
Xuất xứ : Châu Á

	15
	Đèn Led Panel 9W
	Cái
	                   28 
	Công suất: 9W 
Hình dạng: tròn
Tuổi thọ: >30.000 giờ 
RA >80   ;     PF>0.5
Ánh sáng: 3 chế độ màu 
Quang thông: 900lm±0,5
Kích thước đục lỗ: Ø100 mm±10
Xuất xứ: Châu Á

	16
	Cắm điện (Phích cái)
	Cái
	                   50 
	Phích cái: phần ổ cắm của hệ thống, thường được gắn vào bức tường hoặc một vị trí cố định để nhận phích cắm đực Chất liệu nhựa, màu trắng
Xuất xứ: Châu Á

	17
	Cắm điện (Phích đực)
	Cái
	                   20 
	Phích đực: các chân cắm hoặc chân cắm nguồn điện sẽ kết nối với các lỗ cắm trên phích cắm cái
Chất liệu nhựa, màu trắng 
Xuất xứ: Châu Á

	18
	CB 20A * 2D *hộp (CB cóc 20A)
	Cái
	                   27 
	Loại : CB cóc
Số cực : 2P
Dòng định mức : 20A
Dòng cắt : 1.5 kA, 220V AC
Vỏ : Có
Tiêu chuẩn : IEC
Kích thước: 59.2x33x70 mm0,5
Xuất xứ: Châu Á

	19
	Đèn led panel KT 1200x600mm
	Cái
	                   30 
	Công suất: 40W 
Tuổi thọ: >30.000 
RA >80   ;     PF>0.9
Ánh sáng: trắng hoặc vàng hoặc trung tính
Quang thông: 5.400 lm±0,5
Kích thước: 1200mm x 600mm x 10mm±0,5
Xuất xứ: Châu Á

	20
	Quạt trần đào
	Cái
	                   14 
	Loại: Quạt trần đảo
Công suất: 47 W
Lưu lượng gió: 64.1 m3/min
Đường kính cánh: 39 cm±1
Số lượng cánh: 3 cánh
Xuất xứ : Châu Á

	21
	Công tắc 1 chiều (nút áo)
	Cái
	                   50 
	Cường độ dòng điện(A) : 10A 
Điện áp (V) : 220V
Phụ kiện lắp với mặt có lỗ tròn 
Xuất xứ: Châu Á

	22
	Đèn chiếu sáng khẩn cấp
	Cái
	                 200 
	Công suất 2x3W
Thời gian sử dụng: 3 giờ 
Thời gian sạc: 15 giờ
Dung lượng pin 3.600 mAh±0,5
Tuổi thọ: >30.000 giờ
RA >80   ;     PF>0.5
Ánh sáng: trắng 
Xuất xứ: Châu Á

	23
	Đèn exit
	Cái
	                   50 
	Công suất: 3W
Thời gian sử dụng: 3 giờ 
Tuổi thọ: >30.000 giờ 
RA >80   ;     PF>0.5
Ánh sáng: trắng 
Xuất xứ: Châu Á

	24
	Đế nổi
	Cái
	                 150 
	Chất liệu: Nhựa chống cháy 
Dùng cho mặt: Chữ nhật 
Xuất xứ: Châu Á

	25
	Đèn led panel 40W KT 60cm * 60cm
	Cái
	                 100 
	Công suất: 40W
Điện áp: 176-265 VAC/50Hz 
Quang thông: 4.000 lm±0,5
Nhiệt độ màu (CCT): 6000-6500K/4000- 4500K.
PF>0.9 Tiết kiệm điện năng
Kích thước 600mmx600mmx35mm±0,5 Tuổi thọ: 30.000 giờ
Chip LED: SMD
Góc chiếu: 110° 
Ánh sáng: trắng 
Xuất xứ: Châu Á

	26
	Đèn led tube 0,6m
	Cái
	                 260 
	Công suất: 9W
Tuổi thọ: >30.000 giờ 
RA >80   ;     PF>0.5
Ánh sáng: trắng
Quang thông: 1.200 lm±0,5
Kích thước: 600mm x 26mm±0,5 
Xuất xứ: Châu Á

	27
	Đèn led ốp trần 32 w
	Cái
	                   51 
	Công suất: 32W
Tuổi thọ: >30.000 giờ
RA >80   ;     PF>0.5
Ánh sáng: trắng
Quang thông: 3.200lm±0,5
Kích thước: Ø225mm x 40mm ±0,5
Xuất xứ: Châu Á

	28
	Đèn led panel âm trần 18W
	Cái
	                 204 
	Công suất 18W
Tuổi thọ: >30.000 giờ 
RA >80   ;     PF>0.5
Ánh sáng: trắng
Quang thông: 1.500 lm ±0,5
Kích thước: 225mm × 225mm x 25mm±0,5
Xuất xứ: Châu Á

	29
	Ổ cắm đôi 3 chấu
	Cái
	                 229 
	Màu: Trắng 
Chất liệu: Nhựa
Dòng điện định mức: 16A 
Xuất xứ: Châu Á

	30
	Quạt đứng
	Cái
	                   60 
	Loại : Quạt đứng
Công suất : 65 W
Lưu lượng gió : từ 89 m3/min
Đường kính cánh : 43 cm±1
Tốc độ gió: 3 tốc độ
Cánh quạt: 5 lá
Chuyển hướng cơ.
Chiều cao sản phẩm: 112 cm - 124 cm
Xuất xứ : Châu Á

	31
	Quạt treo tường
	Cái
	                   75 
	Công suất 47W
Điện thế 220V/50Hz
Số cánh quạt: 5 cánh
Đường kính cánh quạt: 40 cm±1
Tốc độ gió: 3 mức
Lưu lượng gió: từ 60m3 /min
Điều khiển: Dây kéo và nút xoay
Xuất xứ: Châu Á

	32
	Quạt đứng công nghiệp
	Cái
	                     8 
	Sải cánh: 60 cm±1 
Công suất: 110W
Kích thước (cm): 67 x 63 x 173 cm±1 
Tốc độ vòng xoay: 3 tốc độ
Lưu lượng gió: từ 150 m3 /min 
Xuất xứ : Châu Á

	33
	Quạt treo công nghiệp
	Cái
	                     3 
	Sải cánh: 60cm±1
Kích thước sản phẩm: 67x57x68 cm±1 Công suất: 110 W
Lưu lượng gió: từ 150 m3 /min 
Có hộp số, giậy dựt chỉnh tốc độ 
Xuất xứ: Châu Á

	34
	Quạt hút âm trần
	Cái
	                   81 
	Loại quạt: Quạt hút âm trần 
Công suất: 35W
Số lượng cánh: 6 cánh
Lưu lượng gió: từ 37 m3/min
Sải cánh: 20 cm±1 
Xuất xứ: Châu Á

	35
	Điện thoại bàn
	Cái
	                   60 
	Điện thoại bàn có 3 mức điều chỉnh tăng, giảm âm lượng và chuông.
Xuất xứ: Châu Á.

	36
	TỤ 50MF-450V
	Cái
	                   45 
	Capacitor 50Mf 
450 VAC
50/60 Hz
Xuất xứ: Châu Á

	37
	TỤ 30MF
	Cái
	                   45 
	Thông số : 30mF + 5% ;
450VAC B 50/60 Hz
Xuất xứ: Châu Á

	38
	Tụ 50MF - 3 chân
	Cái
	                   45 
	50 ± 5%
450 VAC
50/60 Hz
Xuất xứ: Châu Á

	39
	Gas R410A
	Bình
	                     5 
	Trọng lượng: 11,3kg ±1 
Xuất xứ: Châu Á

	40
	Gas R22
	Bình
	                     6 
	Trọng lượng: 13,6kg ±1 
Xuất xứ: Châu Á

	41
	Gas R32
	Bình
	                     5 
	Trọng lượng: 9,5kg ±1
Xuất xứ: Châu Á

	42
	Bảng điện (Táp lô)
	Cái
	                   50 
	Dùng để lắp các dụng cụ điện thông thường trong gia đình, để lắp các phụ kiện điện nổi như ổ cắm, đui đèn, aptomat, chiết áp..
Kích thước: 20 x 20mm±1 
Vật liệu: Nhựa
Màu sắc: Trắng 
Xuất xứ: Châu Á

	43
	Dây rút 2 tấc
	Bịch
	                   50 
	Kích thước: 20 x 2 mm±1 
Vật liệu: Nhựa
Màu sắc: Trắng
Quy cách: 100 cái±10 / bịch
Xuất xứ: Châu Á

	44
	Mặt nạ 2 lỗ
	Cái
	                   24 
	Kích thước mặt là 70 x 120mm±2, kích thước đế âm bên ngoài là 55 x 100mm±2,đế nổi là 70 x 120mm±2
Vật liệu: Nhựa
Mặt ổ 2 lỗ
Xuất xứ: Châu Á

	45
	Mặt 1
	Cái
	                   24 
	Kích thước mặt là 70 x 120mm±2, kích thước đế âm bên ngoài là 55 x 100mm±2, đế nổi là 70 x 120mm±2
Vật liệu: Nhựa
Mặt ổ 1 lỗ
Xuất xứ: Châu Á

	46
	Mặt 3
	Cái
	                   24 
	Kích thước mặt là 70 x 120mm±2, kích thước đế âm bên ngoài là 55 x 100mm±2, đế nổi là 70 x 120mm±2
Vật liệu: Nhựa
Mặt ổ 3 lỗ
Xuất xứ: Châu Á

	47
	Nẹp 3 phân
	Cái
	                 100 
	Kích thước LxWxH (mm): 1700x30x16±2
Sản phẩm sản xuất tại: Châu Á Vật liệu: Nhựa

	48
	Nẹp 2 phân
	Cái
	                 180 
	Kích thước LxWxH (mm): 1700x20x16±2
Sản phẩm sản xuất tại: Châu Á Vật liệu: Nhựa

	49
	Nẹp bán nguyệt 60*22
	Cây
	                   78 
	Kích thước bề ngoài: 60mm x 22mm±2 Kích thước sử dụng bên trong: 31mm x 16mm±2 
Chiều dài: 1.200mm±2/ 1 cây 
Nguyên liệu : PVC
Xuất xứ: Châu Á 
Màu sắc : trắng sữa

	50
	Co PVC 21
	Cái
	                   49 
	Phi 21
Chất liệu: PVC
Xuất xứ: Châu Á

	51
	Co PVC 27
	Cái
	                   60 
	Phi 27
Chất liệu: PVC
Xuất xứ: Châu Á

	52
	Co PVC 34
	Cái
	                   23 
	Phi 34
Chất liệu: PVC
Xuất xứ: Châu Á

	53
	Co PVC 42
	Cái
	                   17 
	Phi 42
Chất liệu: PVC
Xuất xứ: Châu Á

	54
	Cóc bồn cầu
	Cái
	                   17 
	Giữ nước trong bồn cấp nước ở bồn cầu để cung cấp cho lần sử dụng tiếp theo Chất liệu nhựa cứng
Xuất xứ: Châu Á

	55
	Bộ vòi sen
	Cái
	                   65 
	Chất liệu nhựa ABS
Bao gồm : vòi và dây
Đầu vòi mạ xi
Đầu nối inox
Xuất xứ: Châu Á

	56
	Ống PVC 21
	Mét
	                 108 
	Ống nhựa pvc-u ø 21
Kích thước: 21 x 1.6mm±1 
Chất liệu: nhựa PVC
Quy cách: 4m/ 1 ống 
Xuất xứ: Châu Á

	57
	Ống PVC 27
	Mét
	                   30 
	Vật liệu: Hợp chất nhựa PVC 
Đường Kính Ống: 26.7mm±1
Áp lực làm việc: 12.Bar, 15 Bar, 25.Bar tương ứng với các độ dày ống
Quy cách: 4m/ 1 ống 
Xuất xứ: Châu Á

	58
	Ống PVC 34
	Mét
	                   40 
	Vật liệu: Nhựa PVC
Đường Kính Ống: 33.5mm±1
Áp lực làm việc: 12.Bar, 15 Bar, 19.Bar tương ứng với các độ dày ống
Quy cách: 4m/ 1 ống 
Xuất xứ: Châu Á

	59
	Ống PVC 42
	Mét
	                   20 
	Vật liệu: nhựa PVC
Đường Kính Ống: 42.2mm±1
Áp lực làm việc: 6.Bar, 12 Bar, 15.Bar tương ứng với các độ dày ống
Quy cách: 4m/ 1 ống 
Xuất xứ: Châu Á

	60
	Tê PVC 21
	Cái
	                   12 
	Phi 21
Chất liệu: PVC 
Xuất xứ: Châu Á

	61
	Tê PVC 27
	Cái
	                   20 
	Phi 27
Chất liệu: PVC
Xuất xứ: Châu Á 

	62
	Van PVC 21
	Cái
	                   11 
	Phi 21
Chất liệu: PVC 
Xuất xứ: Châu Á

	63
	Van PVC 27
	Cái
	                   20 
	Phi 27
Chất liệu: PVC 
Xuất xứ: Châu Á 

	64
	Van PVC 34
	Cái
	                     8 
	Phi 34
Chất liệu: PVC 
Xuất xứ: Châu Á

	65
	Băng keo quấn ống
	Cuộn
	                 252 
	Vật liệu: nhựa PTFE 
Nhiệt độ: Thường
Màu sắc: Ruột màu trắng, vỏ nhựa màu xanh dương trong
Xuất xứ: Châu Á

	66
	Dây cấp nước lavabo 4 tấc
	Sợi
	                   42 
	Chất liệu: Inox 
Chiều dài 40cm±1 
Xuất xứ: Châu Á

	67
	Dây cấp nước lavabo 6 tấc
	Sợi
	                   59 
	Chất liêu: Inox 
Chiều dài 60cm±1 
Xuất xứ: Châu Á

	68
	Keo dán ống
	ống
	                   30 
	Dạng dung dịch lỏng, các thành phần bao gồm Cyclohexanone, bột nhựa PVC và phụ gia. Dùng để hàn gắn các mối nối giữa các ống nước bằng nhựa, hàn gắn các ống nhựa bị nứt gãy
Quy cách: 100gr±10/ ống 
Xuất xứ: Châu Á

	69
	Ống xả lavabo
	Cái
	                 100 
	Chất liệu nhựa
Sử dụng để thoát nước cho chậu rửa mặt (Lavabo)
Nút nhấn Inox 
Xuất xứ: Châu Á

	70
	Van khống chế 2 ngã
	Cái
	                   30 
	Chất liệu Đồng thau mạ crom 
Xuất xứ: Châu Á

	71
	Van khống chế 3 ngã
	Cái
	                   40 
	Chất liệu Đồng thau mạ crom
Xuất xứ: Châu Á

	72
	Vòi lavabo LFV-17
	Cái
	                   80 
	Vòi lavabo Inax/ Việt nam (hoặc tương đương)
Vòi lavabo LFV-17

	73
	Vòi bình lọc nước
	Cái
	                   45 
	Chất liệu nhựa
Xuất xứ: Châu Á

	74
	Vòi xịt và dây inax CFV-102A
	Cái
	                 200 
	Vòi xịt và dây Inax/ Việt Nam (hoặc tương đương) 
Vòi xịt và dây Inax CFV-102A dây và vòi nhựa PVC

	75
	Đầu vòi CFV-102A
	cái
	                 100 
	Đầu vòi xịt CFV-102A hoặc tương đương

	76
	Vòi xịt và dây
	cái
	                 160 
	Chất liệu nhựa ABS
Đầu vòi mạ
Đầu nối inox
Nút bấm vòi xịt âm
Xuất xứ: Châu Á

	77
	Đầu vòi xịt
	cái
	                   80 
	Chất liệu nhựa ABS
Nút bấm vòi xịt âm

	78
	Củ sen lạnh
	Cái
	                   20 
	Chất liệu Đồng thau mạ crom
Núm vặn
Xuất xứ: Châu Á

	79
	Vòi tắm nóng lạnh Inax
	Cái
	                   45 
	Chất liệu Đồng thau mạ crom
Dùng cho nhà tắm
Xuất xứ: Châu Á

	80
	Vòi lavabo nóng lạnh LFV-1402S
	Cái
	                   30 
	Vòi lavabo nóng lạnh Inax/ Việt Nam (hoặc tương đương)
Vòi lavabo nóng lạnh LFV-1402S

	81
	Vòi gạt (vòi rửa chén hồ dài)
	Cái
	                   68 
	Thân vòi: đồng thau mạ crom hoặc thép không gỉ (inox) 
Kiểu dáng: cần thẳng.
Chiều dài vòi: 25cm 
Đầu vòi: có thể xoay 360 độ.
Kích thước ren chờ: ren phi 21.

	82
	Cóc thiên thanh
	Cái
	                   11 
	Cụm con cóc mềm đóng xả nước bộ xả bàn cầu
Xuất xứ: Châu Á
Chất liệu: Nhựa cao cấp

	83
	Ốc nắp bồn cầu
	Cái
	                   14 
	Bộ 2 Ốc Vít Cố Định Nắp Bồn Cầu
Chất liệu: Thép không gỉ + Cao su
Kích thước trục vít: Xấp xỉ. 1,4x6,4cm±1
Đường kính vòng đệm: Xấp xỉ. 2,8 cm±1
Xuất xứ: Châu Á

	84
	Ron cao su bộ xả tự động
	Cái
	                   40 
	Ngăn và giữ nước, chống rò rỉ nước, Chịu mài mòn, chịu nhiệt.
Co dãn tốt. Khả năng đàn hồi tốt với lực căng và lực nén, Màu đen, được sử dụng cho bộ xả tự động tay gạt
Xuất xứ: Châu Á

	85
	Keo silicon A300
	Chai
	                   26 
	Tính chất: Axit
Độ lỏng: Không bị lún
Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23°C: 6 phút Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23°C: 1.37
± 0.05
Độ cứng (JIS type A): 38 Sức căng (Mpa): 1.3
Độ co giãn: 450%
Nhiệt độ bề mặt thi công: +5°C đến +40°C Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hoá): -50°C đến 150°C
Tiêu  chuẩn:  ASTM  C  920-01  Type  S, Grade  NS,  Class  12½,  GB/T  14683-93 8020 G, N.

	86
	Tay đóng cửa tự động
	Cái
	                   15 
	Chất liệu Hợp kim
Đơn vị tính bộ (gắn cho 1 cánh cửa)
Sử dụng cho cửa Cửa gỗ, cửa thép vân gỗ, cửa nhôm, cửa nhựa, cửa sắt…
Độ dày cửa =>50mm±0,5
Tải trọng cửa nặng tối đa 80kg±1
Góc mở tối đa 1800±1
Tự dừng Không điểm dừng
Xuất xứ:  Châu Á
Đố rộng cửa =>50mm±0,5
Kích thước cửa Rộng tối đa 1100mm±0,5

	87
	Bánh xe phi 200
	Cái
	                   48 
	Đường kính bánh xe là 200mm±0,5
Chiều cao bánh xe là 250mm±0,5
Di chuyển rất yên tĩnh ngay cả trên bề mặt không bằng phẳng, kể cả khi đẩy hàng nặng.
Xuất xứ:  Châu Á Tổng chiều cao bánh xe: 242mm
Độ rộng bản bánh: 53mm
Bạc đạn: 6204
Lỗ cốt: 20mm
Kích thước tấm lắp: 114x102mm
Bán kính xoay: 165mm
Độ chịu tải: 550kg
Xuất xứ: Hàng Đài Loan nhập khẩu

	88
	Bánh xe phi 100 cốt 12
	Cái
	                   60 
	Đường kính mâm:100 mm±0,5
Tải trọng:100 kg
Chất liệu:PU
Loại:Càng xoay khóa trục ren
Bệ đỡ:Ball
Cốt 12ly 
Chiều cao tổng:160 mm±0,5
Độ rộng của mâm:32 mm±0,5
Di chuyển rất yên tĩnh ngay cả trên bề mặt không bằng phẳng, kể cả khi đẩy hàng nặng. 
Xuất xứ: Châu Á

	89
	Khóa cửa tay nắm (cò dài)
	Cái
	                   29 
	Vật liệu cấu tạo: INOX 304
Màu hoàn thiện: Inox mờ
Phân loại sản phẩm: Khóa có chìa, cho cửa lối đi
Số lượng chìa: 05 chìa răng cưa
Chiều dài từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (cò khóa / backset): 60mm±0,5
Độ dày cửa phù hợp: từ 35 – 50mm
Loại cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa kim loại
Bộ sản phẩm bao gồm: Bộ khóa tròn, cò khóa, bas khóa, 5 chìa răng cưa, tài liệu & ốc vít lắp đặt
Xuất xứ: Châu Á

	90
	Khóa cửa tay nắm (cò ngắn)
	Cái
	                   29 
	Vật liệu cấu tạo: INOX 304 Màu hoàn thiện: Inox mờ
Phân loại sản phẩm: Khóa có chìa, cho cửa lối đi
Số lượng chìa: 05 chìa răng cưa Chiều dài từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (cò khóa / backset): 30mm±0,5 Độ dày cửa phù hợp: từ 35 – 50mm
Loại cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa kim loại Bộ sản phẩm bao gồm: Bộ khóa tròn, cò khóa, bas khóa, 5 chìa răng cưa, tài liệu & ốc vít lắp đặt
Xuất xứ: Châu Á

	91
	Đường ray hộc tủ 3 tầng 3T5
	Bộ
	                   18 
	Ray trượt giảm chấn 3 tầng 3 Tấc 5. Sử dụng nguyên liệu thép phun sơn. Trượt bằng bánh xe nhựa ABS. Ray trượt đơn lắp đặt và tháo gỡ nhanh chống, tiện lợi.
- Kích thước: 350mm±2
- Hộc mở: toàn phần
- Loại cửa tủ: Hộc tủ gỗ, inox, nhôm
- Độ dày cửa tủ: 15-25mm±2 
Xuất xứ: Châu Á

	92
	Đường ray hộc tủ 3 tầng 4 tấc
	Bộ
	                   18 
	Ray trượt giảm chấn 3 tầng 4 tấc. Sử dụng nguyên liệu thép phun sơn. Trượt bằng bánh xe nhựa ABS. Ray trượt đơn lắp đặt và tháo gỡ nhanh chống, tiện lợi.
- Kích thước: 400mm±2
- Hộc mở: toàn phần
- Loại cửa tủ: Hộc tủ gỗ, inox, nhôm
- Độ dày cửa tủ: 15-25mm±2
Xuất xứ: Châu Á
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